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Họ tên thí sinh ………………………………………………….. SBD ……………………
Cho H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; 

K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1 : (2 điểm) 
a. P + H2SO4 →H3PO4  + SO2 + H2O

b. Al + HNO3 → Al(NO3)3  + NH4NO3 + H2O

Câu 2 : (2 điểm) 
Cho ion Y2- có cấu hình e lớp ngoài cùng là 3s23p6:

a) Viết cấu hình e của Y.Xác định vị trí của Y trên bảng hệ thống tuần hoàn.

b) Nêu tính chất của Y( kim loại, phi kim hay khí hiếm).

c) So sánh độ âm điện của Y, X (Z=15), T (Z=17) và M (Z=9).

d) Viết công thức oxit cao nhất và hidroxit tương ứng của Y.

Câu 3 : (2 điểm)  
Giải thích sự hình thành liên kết trong phân tử Na2O và SiF4. Viết phương trình phản ứng di chuyển e (nếu có) của hai phân tử trên?
Câu 4: (1,5 điểm)  Nguyên tố R thuộc nhóm A và có 4 electron ngoài cùng. Trong oxit cao nhất của R thì R chiếm 46,67% về khối lượng. Xác định tên R. Viết công thức eletron, công thức cấu tạo hợp chất với Hidro của R.( C=12, Si=28)
Câu 5: (1,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại kiềm A vào nước, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch X.

a) Xác định tên kim loại A.

b) Để trung hòa dung dịch X cần 200 gam dung dịch H2SO4. Tính nồng độ % của dung dịch H2SO4 cần dùng.( Cho biết Li=7,
Na=23,
 K= 39, H=1, S=32,  O=16)

Câu 6: (1 điểm) Cho 11,2 gam một kim loại Z tan trong một lượng HNO3 vừa đủ, theo phương trình phản ứng sau:                  Z + HNO3( Z(NO3)n      + NO         + H2O
Biết thể tích khí NO thu được là  4,48 lít  (ở đktc). Tìm tên kim loại Z .( cho biết Fe=56,Al=27,Cu=64)

Hết










